Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 27:                                                                                  Ngày soạn :  07- 3 - 2018.                                                                                         SÁNG: 3D                                                                      Ngày dạy:  Thứ 2 - 12 - 3 - 2018. 

 TIẾT 3:                                                 TẬP ĐỌC 
                               ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1, 2 CH về nội dung đọc. Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Quả táo theo tranh (SGK) ; biết dùng phép nhân hoá để lời kể thêm sinh động.

 - Rèn kĩ năng đọc, kể chuyện. 

 - HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ :

 - GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc (không có yêu cầu HTL) từ tuần 19 đến tuần 26 trong sách T. Việt 3, tập hai.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:
  - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết học.
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Kiểm tra tập đọc (Khoảng 1/4 số HS trong lớp)

   - Từng HS lên bốc thăm bài tập đọc (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 1 đến 2 phút).

  - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

  - GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời.

  - Lớp, GV nhận xét.

* HĐ2 : Bài tập 2

  - 1 HS đọc yêu cầu bài .
  - GV lưu ý HS :

  + Quan sát kĩ 6 tranh minh hoạ, đọc kĩ phần chữ trong tranh để hiểu nội dung truyện.

  + Biết sử dụng phép nhân hoá làm cho các con vật có hành động, suy nghĩ, cách nói như người.

  - HS trao đổi theo cặp : quan sát tranh tập kể theo nội dung một tranh, sử dụng phép nhân hoá trong lời kể.

  - HS tiếp nối nhau thi kể theo từng tranh.

  - 1, 2 HS có thể  kể toàn bộ truyện. 

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất, biết sử dụng phép nhân hoá làm cho câu chuyện trở nên sống động.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. Nhắc HS ôn các bài tập đọc đã học.
TIẾT 4 :                                         TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 2)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc đúng, rõ ràng,  rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1, 2 CH về nội dung đoạn, bài. Nhận biết được phép nhân hoá, các cách nhân hoá.

 - Rèn kĩ năng đọc và làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ :

  - GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng lớp chép bài thơ Em thương (BT2).

  - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong khi ôn tập

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Kiểm tra tập đọc (Khoảng 1/4 số HS trong lớp)
  - Từng HS lên bốc thăm bài tập đọc (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút).

  - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

  - GV đặt một câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời.

  - Lớp, GV nhận xét.

* HĐ2 : Bài tập 2

  - GV đọc bài thơ Em thương. 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - HS đọc thành tiếng các câu hỏi a, b, c. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - HS trao đổi theo cặp đôi.

  - Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

  - Cả lớp và GVnhận xét, chốt lại lời giải đúng. HS viết vào vở BT.

  - Củng cố về các cách nhân hoá.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS học tốt.

  - Dặn dò HS về nhà tiếp tục luyện đọc. ____________________________________________________________________
                                                                                                       Ngày soạn :  07- 3 - 2018.                                                                                         CHIỀU: 3B                                                                     Ngày dạy:  Thứ 4 - 14 - 3 - 2018.
TIẾT 1:                                        TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                                            CHIM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
 - Nêu đư​ợc ích lợi của chim đối với con ngư​ời.
 - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật chỉ ra đ​ược các bộ phận bên ngoài của chim. Giải thích đ​ược tại sao không nên săn bắt, phá tổ chim.

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, so sánh, đối chiếu để tìm ra đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của cơ thể con chim. Kĩ năng hợp tác: Tìm kiếm các lựa chọn, các cách làm để tuyên truyền, bảo về các loài chim, bảo về môi trường sinh thái.

 - GD HS có ý thức bảo vệ các loài chim.

II. CHUẨN BỊ:  

 - Các hình trong SGK trang 102, 103 (HĐ1).

 - S​ưu tầm tranh ảnh các loài chim (HĐ2).

 - PP: Thảo luận nhóm, sưu tầm và xử lí thông tin, giải quyết vấn đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:    Nêu ích lợi của cá đối với đời sống con ng​ười.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Quan sát và thảo luận
· Mục tiêu: Chỉ và nói đ​ược tên các bộ phận cơ thể của các con chim đ​ược quan sát

·  Cách tiến hành:
 - B​ước 1: Làm việc theo nhóm 

 + GV yêu cầu HS quan sát hình các con chim trong SGK trang 102, 103 và tranh ảnh các con chim s​ưu tầm đư​ợc.

 + Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn thảo luận theo các câu gợi ý sau :

 . Chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của những con chim có trong hình. Bạn có nhận xét gì về độ lớn của chúng. Loài nào biết bay, loài nào biết bơi, loài nào chạy nhanh ?

 . Bên ngoài cơ thể của chim thư​ờng có gì bảo vệ ? Bên trong cơ thể của chúng có x​ương sống không ?

 . Mỏ chim có đặc điểm gì chung ? Chúng dùng mỏ để làm gì ?

 - Bước 2: Làm việc cả lớp

 + Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu một con. Các nhóm khác, nhận xét, bổ sung.

 + GV yêu cầu HS rút ra đặc điểm chung của các loài chim.

=> Kết luận: Chim là động vật có x​ương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân.

* HĐ2 : Làm việc với các tranh ảnh s​ưu tầm đ​ược

· Mục tiêu: Giải thích đ​ược tại sao không nên săn bắt, phá tổ chim.

· Cách tiến hành:
 - Bư​ớc 1 : Làm việc theo nhóm

 + Các nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn phân loại những tranh ảnh các loài chim s​ưu tầm đ​ược theo các tiêu chí do nhóm đặt ra : nhóm biết bơi, nhóm biết bay, nhóm chạy nhanh,...

 + Sau đó cùng thảo luận câu hỏi: Tại sao chúng ta không nên săn bắn hay phá tổ chim ?

 - B​ước 2: Làm việc cả lớp : 

 + Các nhóm trư​ng bày bộ s​ưu tập của nhóm mình tr​ước lớp và cử ng​ười thuyết minh về những loài chim s​ưu tầm đ​ược.

 + Đại diện các nhóm thi diễn thuyết về bảo vệ các loài chim trong tự nhiên.

 + Kết thúc tiết học, GV cho HS bắt ch​ước tiếng hót của một số loài chim như : gà, vịt, sơn ca, tu hú,...     

3. Củng cố, dặn dò: 
 - HS tự liên hệ bản thân trong việc bảo vệ các loài chim.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt.  

 - Dặn dò HS có ý thức bảo vệ các loài chim.


_____________________________________
TIẾT 2:                                           LUYỆN VIẾT
                                   BÀI 24 : ÔNG TRỜI BẬT LỬA

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - HS luyện viết đúng bài thơ: Ông trời bật lửa.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  

  - HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ:   
 - HS viết bảng: Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  C, Đ, M, Ô, T, X . 

 - 1, 2 HS đọc bài Ông trời bật lửa.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  C, Đ, M, Ô, T, X vào bảng con.

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

 - GV nêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV theo dõi, nhắc nhở các em viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm 1/3 số bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
 - GVnx tuyên d​​​ương HS viết chữ đẹp. Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.
                                    ___________________________________
TIẾT 3 :                                            TOÁN *
                                    LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về đọc viết số có 5 chữ số và  cách nhân, chia số có bốn chữ số với, (cho) số có một chữ số và giải toán.
 - Rèn kĩ năng làm các bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  GV : Một số bài tập

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong khi ôn. 
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố về đọc, viết các số có năm chữ số
· Bài 1: Đọc các số:
  - GV viết số lên bảng, gọi HS đọc : 26 943 ; 15 725 ; 94320.

  - 1 HS làm trên bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con :  viết 1 số có năm chữ số mà có chữ số hàng chục nghìn là 8.

  - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài. 
  - Sau đó HS theo cặp đọc số vừa viết cho bạn kiểm tra.
  - Củng cố về đọc, viết số có năm chữ số.
· Bài 2: Viết số, biết số đó gồm :

   a) 4 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 1 chục, 0 đơn vị.

   b) 3 chục nghìn, 6 trăm,  3 chục, 4 đơn vị.

   c) 8 chục nghìn, 7 nghìn, 5 chục, 1 đơn vị.

   d) 1 chục nghìn, 9 nghìn, 9 đơn vị.

 - HS xác định yêu cầu bài rồi tự làm bài -> Chữa bài, GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố viết các số có năm chữ số.
* HĐ2: Củng cố về nhân, chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.

· Bài 3: Đặt tính rồi tính

 1008 x 6                  1719 x 5                  3672 : 4                      4942 : 7          
  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS làm bài vào bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

  - Chữa bài, gọi một vài HS nêu cách nhân.

  - Củng cố về nhân, chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.

* HĐ3: Củng cố về giải bài toán bằng một, hai phép tính.

·  Bài 4: Mỗi xe chở  2625 viên gạch. Hỏi 3 như thế chở bao nhiêu viên gạch ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS tự giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải toán dạng  “Gấp một số lên nhiều lần”.

·  Bài 4:( nếu còn t/g)
   Một cửa hàng có 2712 chai dầu ăn, đã bán 1/3 số chai dầu  đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ?

  - HS đọc bài toán, tự phân tích bài rồi giải bài vào vở.

  - Chữa bài, củng cố  giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về cách nhân, chia số có bốn chữ số với, cho số có một chữ số.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.

_________________________________________________________________

                                                          HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT

CHIỀU

TIẾT 1 :                                                       TOÁN

                                TIẾT 131 :  CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Biết viết và đọc các số có năm chữ số trong trường hợp đơn giản (không có chữ số không ở giữa).

 - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có năm chữ số.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :

 - GV : Các mảnh bìa gắn các số 10 000.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong giảng bài mới.

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  Ôn tập về các số trong phạm vi 10 000

 - GV viết lên bảng số 2316, yêu cầu HS đọc và cho biết số này gồm mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.

 - GV làm tương tự với số 1000.

* HĐ2 : Viết và đọc các số có năm chữ số
 - GV viết số10 000 lên bảng, yêu cầu HS đọc. Sau đó GV giới thiệu mười nghìn còn gọi là một chục nghìn. GV yêu cầu HS cho biết 10 000 gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?

 - GV treo bảng có gắn các số.

    GV yêu cầu HS cho biết :

     + Có bao nhiêu chục nghìn? nghìn? trăm? chục? đơn vị ?

 - GV cho một số HS điền vào ô trống (bằng cách gắn các chữ số thích hợp vào ô trống).

 - GV hướng dẫn HS cách viết các số (viết từ trái sang phải : 42 316).

 - GV hướng dẫn HS đọc số “Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu”.

 - Luyện cách đọc :

   + GV cho HS đọc các cặp số sau : 

        5327 và 45 327 ; 8735 và 28 735 ; 6581 và 96 581 ;  7311 và 67 311.

   + GV cho HS luyện đọc các số sau :

        32 741 ; 83 253 ; 65 711 ; 87 721 ; 19 995.

* HĐ3 :  Thực hành
· Bài 1:

  - HS  nêu yêu cầu BT. 

                 - Cho HS  tự điền vào ô trống. 1 HS lên bảng làm.

                 - Cả lớp nhận xét và đọc số đã viết.  

· Bài 2:

  - GV cho HS nhận xét :

 + Có bao nhiêu chục nghìn? nghìn? trăm? chục? đơn vị ?

 - GV cho HS viết số rồi đọc số theo mẫu.

 - Rèn kĩ năng đọc, viết số.

· Bài 3:

  - HS đọc yêu cầu bài  .

  - Cho HS lần lượt đọc từng số.

  - Cả lớp  và GV nhận xét, củng cố cách đọc số.

· Bài 4: (Nếu còn thời gian)

 - GV cho HS nhận xét quy luật viết dãy số và điền tiếp các số vào ô trống. 

 - Lớp NX, chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu cách đọc, viết số có năm chữ số.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 2:                                                    TOÁN*
           LUYỆN TẬP VỀ GIẢI TOÁN  LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN TỆ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về giải toán liên quan đến tiền tệ.

 - Rèn kỹ năng giải toán liên quan đến tiền tệ nhanh, chính xác.
 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ :    GV : Nội dung ôn tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

* HĐ1: Củng cố về giải toán liên quan đến tiền tệ 

· Bài 1: An mua 3 quyển vở, mỗi quyển giá 1500 đồng. An đưa cho cô bán

hàng 5 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền ?

  - HS đọc yêu cầu bài, xác định dạng toán.

  - HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Nhận xét, chữa bài, củng cố về giải bài toán bằng 2 phép tính có liên quan đến tiền tệ.

· Bài 2:   Mẹ mua rau hết 6500 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng  một tờ giấy

bạc loại 5000 đồng và một tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

  - HS đọc yêu cầu bài, phân tích bài toán.

  - Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Củng cố về  giải toán có liên quan đến tiền tệ.

·  Bài 3: Bình mua một hòn tấy hết 1500 đồng và một cái thước kẻ 2000

đồng. Bình đưa cho cô bán hàng 5000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Bình bao nhiêu tiền ?

  - HS đoc bài toán.

  - Cho HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS.

  - 1 HS lên bảng chữa bài.

  - Củng cố về giải toán có liên quan đến tiền tệ.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò 
 - Khắc sâu về cách giải toán có liên quan đến tiền tệ.

 - GVnhận xét tiết học. 

 - Dặn dò HSVN xem lại bài.


TIẾT 3 :                                             LUYỆN VIẾT
                                              BÀI  27 : CÒ VÀ VẠC

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài 27: Cò và Vạc
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa C, V. 

 - 2 HS đọc bài  Cò và Vạc.
 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa C, V vào bảng con .

   - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV 1/3 số bài chấm.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đẹp.


SÁNG                                                                                            Ngày soạn :  3 - 3 - 2016.
                                                                                         Ngày dạy : Thứ 3 - 8  - 3 - 2016.

 TIẾT 1 :                                                TẬP ĐỌC 

                                      ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1 hoặc 2 CH về nội dung đọc.  Báo cáo được 1 trong 3 nội dung ở BT2.

 - Rèn kĩ năng đọc và làm bài tập đúng, nhanh.

 - HS học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ :

  -  GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc trong sách T. Việt 3, tập hai.

  -  Bảng lớp viết các nội dung cần báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong khi ôn tập 

2. Bài mới :     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Kiểm tra tập đọc (khoảng 1/4 số HS trong lớp)

  - Từng HS lên bốc thăm bài tập đọc (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút).

  - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

  - GV đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời.

  - GV nhận xét HS.

* HĐ2 : Bài tập 2

  - 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

  - HS đọc mẫu báo cáođã học ở tuần 20, tr 20 (SGK), GV hỏi : Yêu cầu của mẫu báo cáo này có gì khác với yêu cầu của báo cáo đã học ở tiết TLV tuần 20 ?

  ( Những điểm khác :

   + Người báo cáo là chi đội trưởng.

   + Người nhận báo cáo là cô (thầy) tổng phụ trách.

   + Nội dung thi đua : Xây dựng Đội vững mạnh.

   + Nội dung báo cáo : về học tập, về lao động, thêm nội dung về công tác khác).

 - GV nhắc HS chú ý thay lời “Kính gửi...” trong mẫu báo cáo bằng lời “Kính thưa...” (vì là báo cáo miệng).

 - Các tổ làm việc theo các bước sau :

 + Thống nhất kết quả hoạt động của chi đội trong tháng qua (về học tập, lao động,  công tác khác). Mỗi HS tự ghi nhanh ý của cuộc trao đổi.

 + Lần lượt các thành viên trong tổ đóng vai chi đội trưởng (dựa vào ý kiến đã thống nhất) báo cáo trước các bạn kết quả hoạt động của chi đội. Cả lớp góp ý nhanh cho từng bạn.

  - Đại diện các nhóm thi trình bày báo cáo trước lớp.

  - Cả lớp và GV bổ sung, nhận xét, tính điểm thi đua với các tiêu chuẩn : báo cáo đủ thông tin, rõ ràng, rành mạch, đàng hoàng, tự tin ; bình chọn bạn đóng vai chi đội trưởng giỏi nhất.

  - Củng cố về trình bày báo cáo (miệng).

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

  - Dặn dò HS về nhà tiếp tục luyện đọc.


TIẾT 3:                                                    CHÍNH TẢ  
                                         ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 4)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1 hoặc 2 CH về nội dung đoạn, bài. Nghe - viết đúng bài chính tả Khói chiều (tốc độ viết khoảng 65 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài.

 - Rèn kĩ năng đọc, trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát.

 - HS  tích cực hoc tập, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ :

  - GV: Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Kiểm tra tập đọc (số HS còn lại)
  - Từng HS lên bốc thăm bài tập đọc. (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút).

  - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

  - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời. GV nhận xét HS.

* HĐ2 : Hướng dẫn nghe - viết (Bài tập 2)

· Hướng dẫn HS chuẩn bị 

  - GV đọc một lần bài thơ Khói chiều.

  - 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

  - Giúp HS nắm nội dung bài thơ. GV hỏi : 

   + Tìm những câu thơ tả cảnh “khói chiều”.

   + Bạn nhỏ trong bài thơ nói gì với khói ? 

  - HS nêu cách trình bày bài thơ lục bát.

  - HS tập viết vào bảng con những từ ngữ các em dễ viết sai. 

· GV đọc cho HS viết : GV chú ý nhắc nhở HS ngồi viết ngay ngắn,...

· Chấm, chữa bài : GV chấm một số bài, nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

  - Dặn dò HS về nhà đọc lại những bài TĐ có yêu cầu HTL.


 TIẾT 4 :                                                    TOÁN
                                               TIẾT 132 :  LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

  - Biết cách đọc các số có năm chữ số. Biết thứ tự của các số có năm chữ số. Biết viết các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000) vào dưới mỗi vạch của tia số.

  - Rèn kĩ năng làm các bài tập đúng, nhanh.

  - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ         GV : Bảng phụ kẻ sẵn bảng như BT1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS đọc các số sau : 23 116 ; 82 427. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động: 

* HĐ:  GV tổ chức, hướng dẫn cho HS tự làm từng bài tập rồi chữa bài

· Bài 1: 

 - GV treo bảng phụ.

 - GV cho HS phân tích kĩ mẫu rồi yêu cầu HS tự đọc và viết các số còn lại theo mẫu vào vở, 3 HS làm bảng lớp. 

 - HS, GV nhận xét chữa bài, cho HS đọc to nhiều lần các số 63 721 ; 47 535.

 - Rèn kĩ năng đọc, viết số.

· Bài 2: 

   - HS đọc bài toán.

                  - GVhướng dẫn HS viết một vài số theo lời đọc : 

                     VD : Số “Mười sáu nghìn hai trăm ba mươi tám”  16 238.  

                   - Cho HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài. GV lưu ý cho HS đọc các số hàng đơn vị là 1, 4, 5 theo đúng quy định.

                 - Củng cố cách đọc, viết số có năm chữ số. 

· Bài 3 :

   - HS đọc bài toán. GV cho HS nêu quy luật của dãy số rồi điền tiếp các số vào chỗ chấm.

   - HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HS. 1 HS lên bảng chữa bài, GV chuẩn xác KT.

· Bài 4: 

 - GV cho HS  quan sát hình vẽ, nêu quy luật vị trí các số trên hình vẽ rồi điền tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng viết các số tròn nghìn vào dưới mỗi vạch của tia số.

3. Củng cố, dặn dò:
   - Vài em đọc quy tắc tính chu vi hình vuông.

   - GV nhận xét về ý thức HS.

   - Dặn dò về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

                          _______________________________________

TIẾT 4:                                            THỦ CÔNG 

                                     LÀM LỌ HOA GẮN T​​ƯỜNG (Tiết 3)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết cách làm lọ hoa gắn t​​ường.

 - Làm đ​​ược lọ hoa gắn t​​ường. Các nếp gấp t​​ương đối đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa t​​ương đối cân đối.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. CHUẨN BỊ : 

   Mẫu lọ hoa gắn t​​ường làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.

   Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t​​ường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình làm lọ hoa gắn t​ường.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ: Thực hành làm lọ hoa gắn t​​ường và trang trí

 - GV cho HS nhắc lại các bư​​ớc làm lọ hoa gắn t​​ường bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm lọ hoa để hệ thống lại các bư​​ớc làm lọ hoa gắn t​​ường :

 + Bước 1 : Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.

 + Bư​​ớc 2 : Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.

 + B​​ước 3 : Làm thành lọ hoa gắn t​​ường.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.

 - GV gợi ý cho HS khéo tay cắt dán các bông hoa có cành, lá để cắm trang trí vào lọ hoa.

 - HS sau khi làm xong, các em có thể trang trí cho đẹp.

 - HS trư​ng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nêu quy trình làm lọ hoa gắn t​​ường.

 - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của HS.

 - Dặn dò VN chuẩn bị giờ sau chu đáo: Làm đồng hồ để bàn.


CHIỀU

TIẾT 2 :                                                 TOÁN*
                       LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 - Rèn kỹ năng làm các bài tập nhanh, chính xác.
 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ :    HS : Vở BTT in

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

* HĐ1: Củng cố về đọc, viết các số có năm chữ số

  - GV viết số lên bảng, gọi HS đọc : 26 943 ; 15 725 ; 94320.

  - 1 HS làm trên bảng lớp, cả lớp làm vào bảng con :  viết 1 số có năm chữ số mà có chữ số hàng chục nghìn là 8.

  - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài, gọi một vài em đọc số đã viết được. 

  - Củng cố về đọc, viết số có năm chữ số.
* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm các bài tập VBTT

· Bài 1 :  

  - HS đọc  yêu cầu bài.

  - HS làm bài vào vở BT, 1 HS làm trên bảng. GV theo dõi giúp đỡ HS.

  - Nhận xét, chữa bài, củng cố về cách đọc, viết số có năm chữ số.

· Bài 2 :  

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cả lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - Củng cố về  cách đọc, viết số có năm chữ số.

·  Bài3 :  

  - HS xác định yêu cầu bài. HSK- G nhận xét quy luật của từng dãy số.

  - Cho HS  làm bài vào vở BT, GV theo dõi giúp đỡ HS.

  - 1 HS lên bảng chữa bài.

  - Củng cố về viết các số có năm chữ số.

· Bài 4 :

  - HS đọc yêu cầu bài. 

  - HS nêu cách làm mẫu :

   a) Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

  - HS làm tiếp các phần còn lại. GV chú ý HS còn lúng túng.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò :
 - Khắc sâu về cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 - GVnhận xét tiết học. Dặn dò HS.

     __________________________________________________________

SÁNG                                                                              Ngày soạn: 04 - 3 - 2016.
                                                                             Ngày dạy: Thứ 4 - 9 - 3 - 2016.

TIẾT 2:                                                  TOÁN
                        TIẾT 133 :    CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ  (tiếp) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Biết viết và đọc các số với tr​​ường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu đ​​ược chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị

nào ở hàng đó của số có năm chữ số. Biết thứ tự của các số có năm chữ số và

ghép hình.

 - Vận dụng vào làm bài tập một cách thành thạo, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  Bộ ghép hình gồm 8 hình tam giác vuông cân bằng nhau.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:    HS đọc các số sau : 5213 ; 9734 ; 8641.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Giới thiệu các số có năm chữ số, trong đó bao gồm cả tr​​ường hợp có chữ số 0.

 - GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số. Chẳng hạn : ở dòng đầu, HS cần nêu : Ta phải viết số gồm 3 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị. HS nêu lại lần nữa, lần này vừa nêu vừa viết số 30 000 ở cột viết số rồi đọc số. HS có thể đọc theo hai cách : Ba chục nghìn ; ba mư​​ơi nghìn rồi viết ở cột đọc số : Ba m​​ươi nghìn.

 - GV cho HS tiến hành t​​ương tự với các số còn lại. GV l​​ưu ý để HS đọc đúng quy định với các số có hàng chục là 0, hàng đơn vị khác 0. Chẳng hạn : “Ba m​ươi hai nghìn năm trăm linh năm” ; “Ba m​ươi nghìn không trăm linh năm”.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1: 
 - HS nêu yêu cầu BT.

 - 1 HS làm mẫu dòng 1, sau đó cho cả lớp làm các phần còn lại. 

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố cách đọc, viết số có năm chữ số.

· Bài 2: 

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - HS phát hiện ra quy luật của dãy số, rồi điền tiếp vào chỗ chấm.

 - HS làm dòng a, b .GV theo dõi  giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Củng cố cách điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

· Bài 3:
 - HS nêu yêu cầu BT. 

 - Tiến hành t​​ương tự như​​ bài 2.

 - HS làm bài. (HS làm phần a, b).

 - Chữa bài, cho HS đọc nhiều lần từng dãy số.

 - Củng cố về dãy số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục.

· Bài 4: 

 - HS xác định yêu cầu BT.
 - HS mở bộ ĐD HT lấy bộ ghép hình, tự ghép hình theo mẫu. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - Củng cố cách xếp, ghép hình.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nhắc lại cách đọc, viết số có năm chữ số. 

 - Nhận xét về tiết học, tuyên d​ương HS tích cực học tập.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 3:                                               ĐẠO ĐỨC
            TÔN TRỌNG THƯ​​ TỪ, TÀI SẢN CỦA NG​​ƯỜI KHÁC  (Tiếp) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Nêu đ​​ược một vài biểu hiện về tôn trọng thư​​ từ, tài sản của ng​​ười khác. 

 - Biết không đ​​ược xâm phạm thư​​ từ, tài sản của ng​​ười khác. Thực hiện tôn trọng thư​​ từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi ngư​​ời.

 - Kĩ năng tự trọng. KN làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

 - HS có thái độ tôn trọng thư​​ từ​​, tài sản của ngư​​ời khác.

II. CHUẨN BỊ:

· GV : Phiếu học tập (HĐ1).

· PP: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Nhận xét hành vi

· Mục tiêu: HS có kĩ năng nhận xét những hành vi liên quan đến tôn trọng thư​ từ, tài sản của ngư​ời khác.

· Cách tiến hành:

  - GV phát phiếu giao việc và yêu cầu từng cặp HS thảo luận để nhận xét hành vi nào đúng, hành vi nào sai.

  - HS thảo luận theo nhóm nhỏ.

  - Đại diện một số cặp trình bày kết quả thảo luận ; các HS có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác.

  - GV kết luận về từng nội dung: TH b, d đúng ; TH a, c sai.

* HĐ2: Đóng vai
· Mục tiêu : HS có kĩ năng thực hiện một số hành động thể hiện sự tôn trọng thư​ từ, tài sản của ng​ười khác.

· Cách tiến hành:
  -  GV yêu cầu 2 nhóm HS thực hiện trò chơi đóng vai theo 2 tình huống:

  + TH1: Bạn em có quyển truyện tranh mới để trong cặp. Giờ ra chơi, em muốn m​ượn xem nh​ưng chẳng thấy bạn đâu...

 + TH2: Giờ ra chơi, Thịnh chạy làm rơi mũ. Thấy vậy, mấy bạn liền lấy mũ làm “quả bóng”. Nếu có mặt ở đó, em sẽ làm gì ? 

  - Các nhóm HS thảo luận.

  - Theo từng TH,  các nhóm trình bày trò chơi đóng vai theo cách của nhóm mình.

  - GV kết luận từng tình huống.

=> KLC: SGV trang 92.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


TIẾT 4:                                                   TIẾNG VIỆT  
                                           ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 5)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1 hoặc 2 CH về nội dung đoạn, bài. Dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, dựa theo mẫu (SGK), viết báo cáo về 1 trong 3 nội dung : về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác.

 - Rèn kĩ năng đọc và viết báo cáo đủ thông tin, ngắn gọn, rõ ràng, đúng mẫu.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ :

  - GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc có yêu cầu HTL : từ tuần 19 đến tuần 26.

  - HS :Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 

     1 vài HS nêu tên các bài thơ, văn có yêu cầu HTL  

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Kiểm tra  học thuộc lòng (khoảng 1/3 số HS trong lớp)

 - Từng HS lên bốc thăm bài HTL (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút).

 - HS đọc thuộc cả bài hoặc khổ thơ, đoạn văn theo phiếu chỉ định.

 - GV cho nhận xột.

* HĐ2 : Bài tập 2

 - HS đọc yêu cầu của bài và mẫu báo cáo. Cả lớp theo dõi trong SGK.

 - GV nhắc các em nhớ nội dung báo cáo đã trình bày trong tiết 3, viết lại đúng, đủ thông tin, rõ ràng, trình bày đẹp.

 - HS  viết báo cáo vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

 - Một số HS đọc bài viết.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn báo cáo viết tốt nhất.

 - Rèn kĩ năng viết báo cáo.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV khắc sâu nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

 - Dặn dò HS.


CHIỀU                                                                                                
TIẾT 1:                                         TẬP LÀM VĂN*

                     ÔN: KỂ VỀ BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố kể về buổi biểu diễn nghệ thuật.

 - Rèn kĩ năng nói lưu loát, rõ ràng. viết đúng chủ đề, đúng ngữ pháp và đúng chính tả.

 - HS chăm chỉ học tập, yêu thích nghệ thuật.

II . CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt  ô li.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC :

* HĐ1:  Củng cố kể về buổi biểu diễn nghệ thuật
Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em vừa được xem.

 Gợi ý :

    a) Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì : kịch, ca nhạc, múa, xiếc,...

    b) Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu ? khi nào ?

    c) Em cùng xem với những ai ?

    d) Buổi biểu diễn có những tiết mục nào ?

    e) Em thích tiết mục nào nhất ? Hãy viết cụ thể về tiết mục ấy.

  - 3 HS đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm theo.

  - GV phân tích đề bài.

  - Nêu từng câu hỏi  gợi ý gọi HS trả lời. 

  - 1, 2 HS dựa vào các câu hỏi gợi ý trên kể miệng về buổi biểu diễn nghệ thuật.

  - Cả lớp và GV nhận xét, sửa sai.

  - GV cho HS làm bài vào vở BT. ( HS viết 7 - 10 câu). 

  - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng.

  - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

  - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. GV chấm 1 số bài - nx.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
  - 1, 2 đọc bài hay nhất lớp.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS  học tốt.

  - Dặn dò HS về xem lại bài.

__________________________________________________________________________


TIẾT 3:                                                  TOÁN *
                              LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố và khắc sâu cho HS về cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập đúng, nhanh.

 - HS tích cực, tự tin trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:    Nội dung ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  

     2 HS đọc các số sau : 7821 ;  4235 ;  6094. GV nhận xét.
2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài:    
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

 - HS nhắc lại cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 - HS có thể lấy VD minh họa. GV nhận xét, chữa nhanh.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

 - HS mở vở BTT in trang 54, rồi làm lần l​ượt từng bài vào vở.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. Nhận xét, chữa bài.

 + Bài 1, 2 : Củng cố cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 + Bài 3 : Củng cố về cách viết dãy số tự nhiên liên tiếp. 

* HĐ3 : HD HS làm bài tập sau (Nếu còn thời gian)

· Bài 1:  Đọc các số sau :

            76 355 ; 85 204 ; 61 020 ;  59 141.

· Bài 2: Viết số, biết số đó gồm :

   a) 4 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 1 chục, 0 đơn vị.

   b) 3 chục nghìn, 6 trăm,  3 chục, 4 đơn vị.

   c) 8 chục nghìn, 7 nghìn, 5 chục, 1 đơn vị.

   d) 1 chục nghìn, 9 nghìn, 9 đơn vị.

 - HS xác định yêu cầu bài rồi tự làm bài -> Chữa bài, GV chuẩn xác KT.

 - Củng cố cách đọc, viết các số có năm chữ số.
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài .

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

 - Dặn dò VN xem lại bài.



SÁNG                                                                                                     Ngày soạn :        06 - 3 - 2015.
                                                                                                 Ngày dạy : Thứ  6 - 13  - 3 - 2015.

TIẾT 1 :                                                      TẬP VIỆT *                                       

                                          ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 8)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 -  Củng cố về nhân hóa, các sự vật nhân hóa, các cách nhân hóa.

 - Rèn kĩ năng đọc thầm và làm bài tập đúng, nhanh.
 - GD HS có ý thức học tập tốt.

II. CHUẨN BỊ: Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Đọc thầm bài : Suối.

 - HS 1 đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm bài suối.

 - GV gọi HS đọc chú giải trong SGK trang 77.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

 - Dựa theo nội dung bài thơ Suối, GV yêu cầu HS  chọn câu trả lời đúng.

 - HS làm từng bài, GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

 - Nhiều HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến, cả lớp và GV nhận xét, chọn lời giải đúng.

    Câu 1: ý c. Câu 2: ý a. Câu 3: ý b. Câu 4: ý a. Câu 5: ý b. 

 - Cho HS chữa bài vào vở BT. GV yêu cầu HS ghi dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

 - Củng cố về nhân hóa, các sự vật nhân hóa và các cách nhân hóa.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập tốt.

 - VN xem lại bài          


TIẾT 2:                                             TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                                                    THÚ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Chỉ và nói được tên các bộ phân cơ thể của các loài thú nhà được quan sát. Nêu ích lợi của các loài thú nhà. vẽ và tô màu một loài thú nhà mà HS ưa thích.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận các câu hỏi nhanh, đúng. 

 - Kĩ năng kiên định: Xác định giá trị, xây dựng niềm tin vào sự cần thiết trong việc bảo vệ các loài thú rừng.

 - GD HS có ý thức bảo vệ các loài thú nhà.

II. CHUẨN BỊ :    - Tranh ảnh sưu tầm được về các loài thú nhà.
  - Các hình trong SGK trang 104, 105.

  - Giấy khổ A4, màu vẽ, bút chì, hồ dán. 

  - PP: Thảo luận nhóm, thu thập và xử lí thông tin, giải quyết vấn đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                               b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Quan sát và thảo luận 

· Mục tiêu : Chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các loài thú nhà được quan sát.  
· Cách tiến hành : 

- Bước1:  Làm việc theo nhóm
 + GV yêu cầu  HS quan sát hình  các loài thú nhà trong SGK trang 104, 105 và các hình sưu tầm được.

 + Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận theo các câu hỏi gợi ý :

   . Kể tên các loài thú mà em biết.

   . Trong số các con thú nhà đó :

          . Con nào có mõm dài, tai vểnh, mắt híp ?

          . Con nào có thân hình vạm vỡ, sừng cong như lưỡi liềm ?

          . Con nào có thân hình to lớn, có sừng, vai u, chân cao ?...

  + GV nhắc các nhóm trưởng yêu cầu các bạn khi mô tả con vật nào thì chỉ vào hình và nói rõ tên từng bộ phận cơ thể của con vật đó.

- Bước 2: Làm việc cả lớp

  + Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con. các nhóm khác nhận xét, bổ sung

  + HS liệt kê những đặc điểm chung của thú.

=>Kết luận :  Những động vật có các đặc điểm như có lông mao, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ được gọi là thú hay động vật có vú.

* HĐ2 :  Thảo luận cả lớp  

· Mục tiêu : Nêu được ích lợi của các loài thú nhà. 

· Cách tiến hành :

 GV đặt vấn đề cho cả lớp thảo luận  :  

 - Nêu ích lợi của việc nuôi một vài loài thú nhà như ; lợn, trâu, bò, chó, mèo,..

 - ở nhà em nào có nuôi một vài thú nhà ? Nếu có, em có tham gia chăm sóc hay chăn thả chúng không ? Em thường cho chúng ăn gì ? 

=>Kết luận :  

 - Lợn là vật nuôi chính ở nước ta. Thịt lợn là thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho người. Phân lợn được dùng để bón ruộng.

 - Trâu bò được dùng để kéo cày, kéo xe,...

* HĐ3 : Làm việc cá nhân  (Nếu còn thời gian)
· Mục tiêu: HS biết vẽ và tô màu một con thú mà HS ưa thích.

· Cách tiến hành:

 -  Bước 1: GV yêu cầu HS lấy bút chì và màu vẽ để vẽ một con thú mà em ưa thích.

 - Bước 2: HS dán bài lên bảng, gọi một số HS  lên tự giới thiệu về bức tranh của mình. GV và HS cùng nhận xét đánh giá các bức tranh.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS .
- Dặn dò HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ các thú nuôi  trong nhà.


TIẾT 3 :                                                     TOÁN
                           TIẾT 135 :  SỐ 100 000 - LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết số 100 000. Biết cách đọc, viết và thứ tự các số có năm chữ số. Biết số liền sau của số 99 999 là số 100 000. 

 - Rèn kĩ năng đọc, viết, nhận biết số có năm chữ số đúng, nhanh.

 - HS có ý thức tự giác học tập.

II. CHUẨN BỊ :    10 mảnh bìa, mỗi mảnh bìa có ghi số 10 000.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  HS đọc các số : 16 000 ; 52 006 ; 52 060 ; 71 001.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : GV giới thiệu cho HS số 100 000

 -  GV gắn 7 mảnh bìa có ghi số 10 000 lên bảng.

   ? + Có mấy chục nghìn ?

 - Tương tự GV gắn tiếp các  mảnh bìa để có được 80 000 ; 90 000 ; 100 000.

 - GV nêu : Vì mười chục là 1 trăm nên mười chục nghìn còn gọi là1 trăm nghìn.

   Một trăm nghìn viết là : 100 000.

 - GV chỉ vào số 100 000 và cho HS đọc nhiều lần.

 - GV chỉ vào từng số  và cho HS đọc nhiều lần dãy số : 70 000 ; 80 000 ; 

  90 000 ;  100 000. 

  ?  + Nhận xét số 100 000.

     + Số tròn nghìn liền trước 100 000 là số nào ( 90 000).

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1: 

 - GV hướng dẫn mẫu phần a)

   + Nhận xét khoảng cách giữa hai số đàu của dãy ?

   + Vậy cần điền những số nào vào chỗ chấm trong dãy ?

      Yêu cầu HS điền tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm các phần còn lại. Cho HS đọc nhiều lần các số đó.

   +  HS có thể  nêu quy luật của từng dãy số.

 - Củng cố về cách đọc, viết các số có năm chữ số.

· Bài 2:

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - GV cho HS quan sát tia số để tìm ra quy luật thứ tự các số trên tia số, sau đó HS tự điền số thích hợp vào các vạch.

  - HS có thể nhận xét đặc điểm của dãy số trên.

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài.

  - HS nêu cách tìm số liền trước, liền sau của một số.

 - Cho HS làm bài vào vở (HS làm  các dòng 1, 2, 3).

  - Chữa bài, củng cố về số liền trước, liền sau của một số.

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán. Phân tích bài toán.

 - Cho HS tự giải vào vở, 1 HS làm trên bảng, GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - Chữa bài, GV chuẩn xác KT.  

                                                    Bài giải

                                   Số chỗ chưa có người ngồi là :

                                      70 000 - 5000 = 2000 (chỗ)

                                                                 Đáp số : 2000 chỗ ngồi.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu cách đọc, viết số 100 000.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

  - Dặn dò về nhà xem lại bài.


TIẾT 4:                                                SINH HOẠT 
                                                 SINH HOẠT LỚP

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
  - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
  - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
  - Giáo dục ý thức tự quản .
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Từng  tổ báo cáo.
 -  Lớp trưởng nhận xét chung.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

   ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 * Nhược điểm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:

   - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

   - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

   - Tiếp tục rèn luyện viết chữ đẹp.

   - Giữ gìn bàn ghế cẩn thận, trường lớp sạch đẹp.

   - Tiếp tục thực hiện chủ điểm “Tiến lên đoàn viên"


                                                   Tổ tr​ưởng kí duyệt
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SÁNG                                                                                           Ngày soạn: 15 - 3 - 2012.
                                                                                          Ngày dạy: Thứ 4 - 21 - 3 - 2012.

TIẾT 1:                                                TẬP VIẾT

                                     ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 6)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút), trả lời được 1 hoặc 2 CH về nội dung đoạn, bài. Viết đúng âm, vần dễ lẫn trong đoạn văn (BT2). 

 - Rèn kĩ năng đọc, trình bày bài sạch sẽ.

 - GD HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ: - Phiếu ghi tên bài HTL.  2 phiếu viết ND BT2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Ôn tập tập đọc - HTL.

 - Từng HS lên bốc thăm chọn bài HTL (sau khi bốc thăm, xem lại bài khoảng 2 phút ).

 - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

 - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn văn vừa đọc, HS trả lời.

 - GV cho điểm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập 2

 - HS đọc thành tiếng yêu cầu BT. Lớp đọc thầm theo dõi trong SGK.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, làm bài vào giấy nháp.

 - GV dán 2 tờ phiếu lên bảng, gọi 2 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức (chọn 11 chữ thích hợp với 11 chỗ trống bằng cách gạch bỏ những chữ không thích hợp ).

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Một số HS đọc lại đoạn văn đã điền chữ thích hợp.

 - Củng cố cách sử dụng từ ngữ đúng trong đoạn văn.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập tốt.

 - Dặn dò HS về nhà tiếp tục học thuộc các bài tập  đọc có yêu cầu HTL

                      

TIẾT 4:                                                  THỦ CÔNG 

                                            LÀM LỌ HOA GẮN T​​ƯỜNG (Tiết 3)
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU:

 - Biết cách làm lọ hoa gắn t​​ường.

 - Làm đ​​ược lọ hoa gắn t​​ường. Các nếp gấp t​​ương đối đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa t​​ương đối cân đối.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. CHUẨN BỊ : 

   Mẫu lọ hoa gắn t​​ường làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.

   Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t​​ường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Nêu quy trình làm lọ hoa gắn t​ường.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ: Thực hành làm lọ hoa gắn t​​ường và trang trí

 - GV cho HS nhắc lại các bư​​ớc làm lọ hoa gắn t​​ường bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm lọ hoa để hệ thống lại các bư​​ớc làm lọ hoa gắn t​​ường :

 + Bước 1 : Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.

 + Bư​​ớc 2 : Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.

 + B​​ước 3 : Làm thành lọ hoa gắn t​​ường.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HSY còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.

 - GV gợi ý cho HS khéo tay cắt dán các bông hoa có cành, lá để cắm trang trí vào lọ hoa.

 - HS sau khi làm xong, các em có thể trang trí cho đẹp.

 - HS trư​ng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên d​​ương, khen ngợi những HS có sản phẩm trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:

 - HSG nêu quy trình làm lọ hoa gắn t​​ường.

 - Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của HS.

 - Dặn dò VN chuẩn bị giờ sau chu đáo: Làm đồng hồ để bàn.

SÁNG                                                                                           Ngày soạn: 08- 3 - 2013.
                                                                                          Ngày dạy: Thứ 5 - 14 - 3 - 2013.

TIẾT 1:                                              LUYỆN TỪ VÀ CÂU

                                          ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 7)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 65 tiếng/ phút) ; (HSK- G đọc tương đối lưu loát đoạn văn, đoạn thơ ; tốc độ đọc trên 65 tiếng/ phút), trả lời được 1 hoặc 2 CH về nội dung đoạn, bài. Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.
 - Rèn kĩ năng đọc, trình bày bài sạch sẽ.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ: - Phiếu ghi tên bài HTL.  Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp trong ôn tập.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Ôn tập tập đọc - HTL

 - Từng HS lên bốc thăm chọn bài HTL (sau khi bốc thăm, đ​ược xem lại bài khoảng 2 phút ).

 - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

 - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn văn vừa đọc, HS trả lời.

 - GV cho điểm.

* HĐ2: HD HS làm bài tập 2

 - 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu BT. Lớp đọc thầm theo dõi trong SGK, quan sát ô chữ và chữ điền mẫu (1. PHÁ CỖ).

 - GV yêu cầu HS quan sát ô chữ trong SGK, hướng dẫn HS làm bài.

  + Bước 1: Dựa theo lời gợi ý, phán đoán từ ngữ đó là gì.

  + Bước 2: Ghi từ ngữ vào ô trống theo dòng (hàng ngang) có đánh số thứ tự. Viết bằng chữ in hoa, mỗi ô trống ghi 1 chữ cái. Các chữ này phải có nghĩa dúng như lời gợi ý có số chữ khớp với các ô trống trên từng dòng.

  + Bước 3: Sau khi điền đủ 8 từ ngữ vào các ô trống theo dòng hàng ngang, đọc từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu.

 - GV chia lớp thành 2 nhóm, thực hiện theo hình thức thi tiếp sức, các em làm việc trong VBT. HS cuối cùng thay mặt nhóm đọc kết quả toàn bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, sửa chữa, kết luận nhóm thắng cuộc là nhóm giải ô chữ đúng nhanh. 

 - Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.

 - VN xem kĩ bài, chuẩn bị KT giữa học kì II.


TIẾT 2:                                               CHÍNH TẢ

                                               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ĐỌC 

I. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU:

 - Kiểm tra đọc thành tiếng, đọc thầm và làm bài tập.

 - HS có kĩ năng đọc đúng, to, rõ ràng mạch lạc, làm một bài kiểm tra dạng trắc nghiệm và tự luận đúng, trình bày sạch sẽ.

 - HS có ý thức tự giác làm bài KT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 - Đề bài kiểm tra in sẵn (do nhà tr​​​ường ra đề)

 - Giáo viên có bản lư​u.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ1: Kiểm tra đọc thành tiếng

 - GV phát đề kiểm tra cho từng HS (đề bài in sẵn).

 - GV gọi lần l​​ượt từng HS lên bốc thăm bài, chuẩn bị rồi đọc bài.

 - GV cho điểm HS.

* HĐ2: Đọc thầm và làm bài tập

 - Cho HS đọc thầm bài và làm bài tập.

 - GV h​​ướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của bài, cách làm bài.

    (Khoanh tròn chữ cái trư​ớc ý đúng hoặc đánh dấu X vào ô trống)

 - GV nhắc HS đọc kĩ đề bài không chủ quan. Làm xong kiểm tra lại bài.

 - HS tự làm bài độc lập.GV quan sát theo dõi không cho HS bàn luận, coi bài, chép lẫn của nhau…

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV thu bài chấm.

 - Nhận xét tiết kiểm tra.

* HD chấm (GV l​​ưu đề và HD chấm).

 

TIẾT 3 :                                                    TOÁN
                                     TIẾT 134 :  LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

  - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số (Trong năm chữ số đó có chữ số 0). Biết thứ tự của các số có năm chữ số. Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.

  - Rèn kĩ năng đọc, viết, làm tính đúng, nhanh.

  - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ         GV : Bảng phụ kẻ sẵn bảng như BT1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS đọc các số sau :  32 505 ;  42 610. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động: 

* HĐ:  GV tổ chức, hướng dẫn cho HS tự làm từng bài tập rồi chữa bài

· Bài 1: 

 - GV treo bảng phụ.

 - GV cho HS  đọc số mẫu rồi yêu cầu HS tự đọc các số còn lại theo mẫu vào vở, 5 HS  tiếp nối nhau làm trên bảng lớp. 

 - HS, GV nhận xét chữa bài, cho HS đọc các số đó.

 - Rèn kĩ năng đọc số.

· Bài 2: 

  - HS xác định yêu cầu bài.

                 - GV hướng dẫn HS viết số theo lời đọc : 

                     VD : Số “ Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm”  87 115.  

                 - Cho HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

                 - Củng cố cách viết số có năm chữ số. 

· Bài 3 :

  - GV cho HS  quan sát tia số và mẫu đã nối để nêu quy luật xếp thứ tự các số có trên vạch. Từ đó nối các số còn lại với vạch thích hợp.  

  - HS làm bài vào vở, GV theo dõi giúp đỡ HSY. 1 HS lên bảng chữa bài, GV chuẩn xác KT.

· Bài 4: 

- GV cho HS  tính nhẩm 2 phép tính đầu  :  4000 + 500 và 6500 - 500.

- Trước khi cho HS tính nhẩm 300 + 2000 x 2, GV nên cho HS nêu cách làm.

- Cho HS tiếp tục tiến hành tương tự với các phép tính còn lại.

-  Khi chữa bài, GV có thể cho HSK - G nhận xét với 2 câu :

                    8000 - 4000 x 2 = 0 và (8000 - 4000) x 2 = 8000

- GV nhấn mạnh cho HS thứ tự thực hiện phép tính trong dãy tính rất quan trọng.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu về cách đọc, viết các số có năm chữ số.

  - GV nhận xét giờ , tuyên dương HS tích cực học tập.

  - Dặn dò HS VN xem lại bài.

 CHIỀU                                                                                              NGÀY SOẠN :     18 - 3 - 2010.
                                                                                                   NGÀY DẠY : THỨ 5 - 25 - 3 - 2010.  TIẾT 1 :                                             TIẾNG VIÊT*

                                       ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 9)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhớ - viết đúng bài CT : Em vẽ Bác Hồ (từ đầu đến Khăn quàng đỏ thắm), trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

 - Rèn kĩ năng nhớ- viết đúng chính tả. Viết một đoạn văn ngắn rõ ràng, mạch lạc, đúng chủ đề.

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch, tự hào về truyền thống chống giặc  của dân tộc.

II. CHUẨN BỊ :       - HS : vở T.Việt ôli.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :   

* HĐ1: Hư​​​ớng dẫn chính tả: nhớ - viết
· Hư​​​ớng dẫn HS chuẩn bị :

   - GV đọc mẫu lần 1, 2 HS đọc lại .

   - HS quan sát, nhận xét chính tả :

      + Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? ( HS TB)

      + Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn ? ( HSK- G)

   - HS tập viết những chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn vào bảng con.

· Cho HS tự viết bài :  GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu...

· Chấm, chữa bài : GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : HD làm tập làm văn

   Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

  - HSTB đọc đề bài.GV phân tích đề bài.

  - Cho cả lớp làm bài vào vở (HSTB viết 7 câu  ; HSK- G viết 10 câu).

  - Gọi một số em đọc bài.

  -  HS và GV nhận xét, chữa bài, cho điểm một số bài làm tốt.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 
  - GV nhận xét tiết học, tuyên dư​​​ơng HS viết chữ đẹp, làm văn hay.

  - Dặn dò HS.


CHIỀU       

 TIẾT 1:                                              TẬP LÀM VĂN*

                                   KỂ VỀ BUỔI BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố kể về buổi biểu diễn nghệ thuật.

 - Rèn kĩ năng nói lưu loát, rõ ràng. viết đúng chủ đề, đúng ngữ pháp và đúng chính tả.

 - HS chăm chỉ học tập, yêu thích nghệ thuật.

II . CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt  ô li.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC :

  * HĐ1:  Củng cố kể về buổi biểu diễn nghệ thuật
  Đề bài : Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em vừa được xem.

 Gợi ý :

    a) Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì : kịch, ca nhạc, múa, xiếc,...

    b) Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu ? khi nào ?

    c) Em cùng xem với những ai ?

    d) Buổi biểu diễn có những tiết mục nào ?

    e) Em thích tiết mục nào nhất ? Hãy viết cụ thể về tiết mục ấy.

  - 3 HSTB đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm theo.

  - GV phân tích đề bài.

  - Nêu từng câu hỏi  gợi ý gọi HS trả lời. 

  - 1, 2 HSK- G dựa vào các câu hỏi gợi ý trên kể miệng về buổi biểu diễn nghệ thuật.

  - Cả lớp và GV nhận xét, sửa sai.

  - GV cho HS làm bài vào vở BT. (HSTB viết 7 câu ; HSK - G viết 10 câu). 

  - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng.

  - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

  - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. GV chấm điểm 1 số bài.

*HĐ2 : Củng cố, dặn dò
  - 1, 2 đọc bài hay nhất lớp.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS  học tốt.

  - Dặn dò HS về xem lại bài.


CHIỀU    TIẾT 1:                                  TẬP LÀM VĂN*

                                              KỂ VỀ MỘT NGÀY HỘI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố kể về một ngày hội.

 - Rèn kĩ năng kể rõ ràng, tự nhiên. Viết đ​ược những điều đã kể thành một đoạn văn ngắn gọn, mạch lạc. 

 - GD HS tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  H​ướng dẫn HS làm bài tập

   HS mở vở BTTV in trang 37, đọc yêu cầu bài. 

· HS kể miệng

 - Gọi một số HS kể mẫu. 

 - Một vài HS  tiếp nối nhau kể.

 - GV và cả lớp nhận xét cách kể của mỗi HS. 

· HS viết bài:

 - HS đọc lại yêu cầu của BT và gợi ý.

 - GV nhắc nhở HS. (HS câu 5- 7 câu)

 - Cho HS viết bài vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng. 

 - GV thu chấm một số bài, nhận xét.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò 
  - GVkhắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể tốt.

  - Dặn dò HS  về nhà.
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